
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /KH-UBND Đồng Tháp, ngày         tháng        năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân 

 tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân  

chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2022 - 2027” năm 2025   

 
 

Tiếp nhận Kế hoạch số 5825/KH-BCĐ ngày 26/12/2024 của Ban Chỉ đạo 

Đề án 1371 Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng 

Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027” năm 2025 (sau 

đây gọi tắt là Đề án 1371), Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch 

thực hiện Đề án năm 2025 trên địa bàn Tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án 1371 đúng quan điểm 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật, vận 

động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; sát với tình hình thực tiễn của 

các cơ quan, đơn vị quân đội, các sở, ngành, địa phương và đối tượng được phổ 

biến, giáo dục pháp luật; hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 

của Đề án đề ra. 

2. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ 

chức, lực lượng, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 

trang và Nhân dân trên địa bàn Tỉnh nắm được chủ trương, đường lối, quan 

điểm của Đảng, Nhà nước, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, 

góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân đối với sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an 

ninh nhân dân. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN (Phụ lục 1 kèm theo) 

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM 

Sử dụng kinh phí được cấp năm 2025 của Đề án 1371 từ nguồn ngân sách 

địa phương và quốc phòng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ kế hoạch này, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án (Bộ Chỉ 

huy Quân sự Tỉnh) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của các 

sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị Quân đội có liên quan tổ chức 

thực hiện; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.  
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2. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan phối 

hợp Ban Chỉ đạo Đề án 1371 Tỉnh triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế 

hoạch. 

3. Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện ở cấp mình, đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương để triển khai thực hiện. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh kịp thời đề xuất Uỷ ban nhân dân Tỉnh khen 

thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong sơ kết Đề án 1371 năm 2025. 

5. Sở Tài chính hướng dẫn sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực 

hiện Đề án đúng quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án 

theo phân cấp./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Quốc phòng; 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 9; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam Tỉnh; 

- CT, PCT/UBND Tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, 

- Bộ Chỉ huy BĐBPTỉnh; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Các sở, ngành Tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung đoàn 320, Đội K91; 

- Lưu: VP, NCPC(CT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Trí Quang 



Phụ lục 1 

CÁC NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày         /         /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

   

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

THAM MƯU, THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

I. HOẠT ĐỘNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN 1371 

1  

Quán triệt Kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo 

Đề án 1371 Quân khu; xây dựng Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án trên địa bàn Tỉnh năm 2025. 

Tháng 

02/2025 

Cơ quan Thường trực  

Ban Chỉ đạo Đề án 

Thành viên Ban Chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Đề án, các 

cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

2  
Phân bổ và hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện 

Đề án 1371 năm 2025. 

Khi có thông 

báo của trên 

Cơ quan Thường trực  

Ban Chỉ đạo Đề án 

Sở Tài chính và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan 

3  
Phát hành tài liệu Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

thực hiện Đề án 1371 năm 2025. 

Khi có thông 

báo của trên 

Cơ quan Thường trực  

Ban Chỉ đạo Đề án 

Thành viên Ban Chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Đề án, các cơ 

quan, đơn vị 

4  

Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình 

Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp xác định nội dung, 

biện pháp phối hợp tổ chức hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Thường 

xuyên 

Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh 

Đài Phát thanh và truyền 

hình Đồng Tháp, Báo 

Đồng Tháp 

5  

Phối hợp với Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Trường Đại học Đồng Tháp; Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Đồng Tháp và Trường Cao 

đẳng Y tế Đồng Tháp xác định nội dung, biện 

pháp phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Trong năm 
Bộ CHQS Tỉnh 

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh, 

Sở Tư pháp, Sở Giáo dục 

và Đào tạo, Trường Đại 

học Đồng Tháp, Trường 

Cao đẳng Cộng đồng 

Đồng Tháp và Trường 

Cao đẳng Y tế Đồng Tháp 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

THAM MƯU, THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

6  

Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh tổ 

chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở.  

Quý II, 

III/2025 

Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh các cấp trên địa bàn 

Tỉnh và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

7  

Phối hợp với Hội Cựu chiến binh triển khai các 

hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho Hội viên và Nhân dân. 

Quý II/2025 
Cơ quan Thường trực 

 Ban Chỉ đạo Đề án 

Hội Cựu chiến binh các 

cấp trên địa bàn Tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

8  
Hướng dẫn thực hiện Đề án 1371 giai đoạn 2 

(2025 - 2027) ở các cấp. 

Sau khi có 

hướng dẫn 

của trên 

Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án 

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh, 

Sở Tư pháp, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương  

9  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức biên 

soạn, bảo đảm tài liệu chuyên sâu cho đối tượng 

thực hiện Đề án 1371.  

Quý II/2025 
Cơ quan Thường trực  

Ban Chỉ đạo Đề án 

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh, 

Sở Tư pháp, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương  

10  
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho Nhân dân 

trên nền tảng mạng xã hội. 
Trong năm Sở Tư pháp 

Bộ CHQS Tỉnh, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Tỉnh, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương  

11  

Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, 

sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở như: Tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật bằng hình thức sân khấu hoá; 

“phiên tòa giả định”,… 

Trong năm 
Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án 

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh, 

Tòa án nhân dân Tỉnh, Sở 

Tư pháp, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, các 

cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

12  

Khai thác, sử dụng hiệu quả tài liệu phổ biến, 

giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật tại cơ sở đã được số hóa, cập nhật trên 

các Cổng thông tin điện tử thuộc Bộ Quốc phòng, 

Trong năm 
Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh  

Sở Tư pháp, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương có 

liên quan 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

THAM MƯU, THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp; Trang 

thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Đồng Tháp (có phụ lục 2 kèm theo). 

13  

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho báo 

cáo viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp 

luật, hòa giải viên của địa phương. 

Quý II/2025 Sở Tư pháp 

Bộ CHQS Tỉnh, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Tỉnh, Tổ giúp 

việc Đề án, các cơ quan, 

đơn vị 

14  

Xây dựng đơn vị điểm trong triển khai, thực hiện 

Đề án 1371:  

- Tỉnh chọn UBND huyện Tân Hồng là đơn vị 

điểm cấp Tỉnh. 

- Các đơn vị, địa phương chọn 1 - 2 đơn vị, địa 

phương trực thuộc để xây dựng đơn vị điểm về 

thực hiện Đề án 1371 của cấp mình. 

Trong năm Ban Chỉ đạo Đề án 

UBND huyện Tân Hồng 

và các đơn vị, địa 

phương làm điểm 

15  

Tổ chức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công 

tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở ở đơn vị bạn để 

vận dụng vào thực tiễn của Tỉnh. 

Trong năm Ban Chỉ đạo Đề án 

Bộ CHQS Tỉnh, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Tỉnh, Sở Tư 

pháp, các cơ quan đơn vị 

có liên quan 

16  

Nghiên cứu, tham gia đề xuất hoàn thiện chính 

sách, pháp luật có liên quan đến công tác phổ 

biến giáo dục pháp luật, công tác tuyên truyền, 

vận động Nhân dân thuộc phạm vi Đề án 1371. 

Trong năm Ban Chỉ đạo Đề án 

Bộ CHQS Tỉnh, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Tỉnh, Sở Tư 

pháp và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

17  

Chỉ đạo, hướng dẫn, rút kinh nghiệm xây dựng 

đơn vị điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật, vận 

động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Khi có thông 

báo của Quân 

khu 

Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án 

Thành viên Ban Chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Đề án; cơ 

quan, đơn vị, địa phương 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

THAM MƯU, THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

18  

Khảo sát việc thực hiện Đề án và nhu cầu phổ 

biến, giáo dục pháp luật của công chức, viên 

chức và Nhân dân. 

Trong năm 
Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

19  Kiểm tra việc thực hiện Đề án 1371. 

Tháng 6, 

10/2025 và đột 

xuất theo yêu 

cầu của Ban 

Chỉ đạo Đề án 

Ban Chỉ đạo Đề án 

Bộ CHQS Tỉnh, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Tỉnh, các Sở: 

Tư pháp, Tài chính, các 

cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan 

20  
Tổ chức Hội nghị cấp Tỉnh và tham gia Hội nghị 

tổng kết thực hiện Đề án cấp Quân khu năm 2025. 

Tháng 

11/2025 
Ban Chỉ đạo Đề án 

Cơ quan chức năng của 

Ban Chỉ đạo và cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

21  
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 1371 năm 

2026. 

Theo Kế hoạch 

của cấp trên 
Ban Chỉ đạo Đề án 

Cơ quan chức năng của 

Ban Chỉ đạo và cơ quan, 

đơn vị có liên quan 

II HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ CHQS TỈNH, BỘ CHỈ HUY BĐBP TỈNH 

1  

Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án 1371 và các 

văn bản có liên quan đến các đối tượng thuộc 

quyền; ban hành Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn, triển khai thực hiện. 

Sau khi có văn 

bản của cấp 

trên 

Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

2  

Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự 12 

huyện, thành phố tổ chức cho Dân quân tự vệ 

tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. 

Tháng 5, 

6/2025 

Phòng Tham mưu,  

Bộ CHQS Tỉnh 

Ban CHQS 12 huyện, 

thành phố, các cơ quan 

đơn vị có liên quan 
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TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

THAM MƯU, THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

3  

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động 

Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở thông qua 

công tác dân vận. 

Trong năm 
Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

4  

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong 

lực lượng vũ trang Tỉnh thực hiện công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp 

hành pháp luật tại cơ sở.  

Sau khi có văn 

bản của cấp 

trên 

Tổ chức quần chúng thuộc Bộ 

CHQS Tỉnh và Bộ Chỉ huy 

BĐBP Tỉnh 

Các cơ quan đơn vị thuộc 

Bộ CHQS Tỉnh, Bộ Chỉ 

huy BĐBP Tỉnh 

5  

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho báo cáo viên, 

tuyên truyền viên về công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở. 

Trong năm 
Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

6  

Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu phổ biến, 

giáo dục pháp luật, video, clip vận động Nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở nơi đơn vị đóng 

quân, làm nhiệm vụ. 

Thường xuyên 
Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

7  

Bảo đảm trang bị cho công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp 

luật tại cơ sở; ưu tiên những đơn vị đóng quân ở 

biên giới, đơn vị làm điểm, đơn vị khó khăn. 

Trong năm 
Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

8  

Xây dựng, nhân rộng hình thức, mô hình điểm về 

phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân 

chấp hành pháp luật tại cơ sở; ưu tiên những đơn 

vị đóng quân ở biên giới. 

Trong năm 
Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 
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THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

CƠ QUAN CHỦ TRÌ 

THAM MƯU, THỰC HIỆN 

CƠ QUAN PHỐI HỢP 

THỰC HIỆN 

9  

Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp 

luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại 

cơ sở theo Kế hoạch và thông qua thực hiện 

nhiệm vụ của đơn vị bằng các hình thức cụ thể, 

phù hợp với đối tượng của Đề án 1371 thông qua 

hoạt động của Ngày Pháp luật hàng tháng; hệ 

thống thiết chế văn hóa đơn vị cơ sở; hoạt động 

giao lưu, kết nghĩa, xây dựng các mô hình phối 

hợp hoạt động công tác, tổ chức các tổ, đội tuyên 

truyền, làm nhiệm vụ; kết hợp với thực hiện 

chương trình, đề án, kế hoạch, các phong trào thi 

đua tại địa phương… 

Thường 

xuyên 

Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

10  

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, tổ chức 

chính trị - xã hội của địa phương để tổ chức phổ 

biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp 

hành pháp luật tại cơ sở. 

Thường 

xuyên 

Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện 

Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương có liên quan 

11  

Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân 

dân chấp hành pháp luật tại cơ sở đối với đơn vị 

thuộc quyền. 

Trong năm và 

theo yêu cầu 

của Ban Chỉ 

đạo Đề án 

Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 

12  

Tổng kết thực hiện Đề án năm 2025, xây dựng Kế 

hoạch thực hiện Đề án 1371 năm 2026 (tổng hợp 

các nội dung hoạt động, hình ảnh, tư liệu làm 

video clip phục vụ cho tổng kết năm 2025. Báo 

cáo kết quả hoạt động theo quy định). 

Tháng 

11/2025 

Bộ CHQS Tỉnh,  

Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh 

Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan 
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Phụ lục 2 

 NỘI DUNG PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT THƯỜNG XUYÊN 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        /         /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

TT NỘI DUNG 

 LUẬT, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI 

1 
Nội dung cơ bản của Luật Công nghiệp Quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành 

2 
Nội dung cơ bản của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

3 Luật Phòng không nhân dân và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành 

4 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành 

5 
Một số điểm mới của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành 

6 
Quy định của pháp luật về in, phát hành, mua, bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; một số biện pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn in, phát hành, mua, bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước 

7 Luật Hôn nhân gia đình 2014 

8 Bộ luật Dân sự năm 2015 

9 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 

10 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 

11 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 

12 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng năm 2015 
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13 Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 

14 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 

15 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 

16 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

17 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, sửa đổi bổ sung năm 2024 

18 Luật Quốc phòng năm 2018 

19 Luật An ninh mạng năm 2018 

20 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

21 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 

22 Luật Công an nhân dân năm 2018, sửa đổi năm 2023  

23 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 

24 Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 

25 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 

26 Luật Giáo dục năm 2019 

27 Bộ luật Lao động năm 2019 

28 Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 

29 Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 

30 Luật Cư trú năm 2020 

31 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và đê điều năm 2020 
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32 Luật Thanh niên (sửa đổi) năm 2020 

33 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020 

34 Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS sửa đổi năm 2020 

35 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 

36 Luật Thanh tra năm 2022 

37 Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022 

38 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 

39 
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam sửa đổi năm 2023 

40 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 

41 Luật Đấu thầu năm 2023 

42 Luật Giá năm 2023 

43 Luật Giao dịch điện tử năm 2023 

44 Luật Hợp tác xã năm 2023 

45 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân năm 2023 

46 Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở năm 2023 

47 Luật Nhà ở năm 2023 

48 Luật Căn cước năm 2023 

49 Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 
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50 Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự năm 2023 

51 Luật Khám chữa bệnh năm 2023 

52 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024 

53 Luật các tổ chức tín dụng năm 2024 

54 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản năm 2024 

55 Luật Thủ đô năm 2024 

56 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2024 

 NGHỊ ĐỊNH 

1 
Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện 

động viên quốc phòng 

2 Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự 

3 
Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 06/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng 

4 
Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, 

vật liệu nổ sau chiến tranh 

5 Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ 

6 
Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân 

Việt Nam 

7 
Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật 

Tố cáo 
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8 
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, 

chống tham nhũng 

9 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng 

10 
Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về 

hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ 

11 
Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ quy định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến 

mức tổng động viên, động viên cục bộ 

12 
Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc 

đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị 

13 
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính 

14 
Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức, xây 

dựng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ 

15 Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 06/7/2020 của Chính phủ quy định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam 

16 
Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với xây dựng, huy động 

lực lượng dự bị động viên 

17 
Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, 

quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

18 
Nghị định số 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-

CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 
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19 
Nghị định số 02/2021/NĐ-CP ngày 02/12/2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết 

bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng. 

20 Nghị định số 22/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về khu kinh tế - quốc phòng 

21 
Nghị định số 61/2021/NĐ-CP ngày 25/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết của Quốc hội về tham gia 

lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc 

22 Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam 

23 
Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Quốc phòng 

24 Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu 

25 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 

26 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng 

27 
Nghị định số 01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

28 
Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, 

sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
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